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Nội dung hướng dẫn giải Unit 16 Lesson 1 Global Success Kết nối tri thức trang 40 được chúng 

tôi biên soạn bám sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. 

Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 3. 

Tiếng Anh 3 KNTT Unit 16 Lesson 1  

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp lại.) 

 

Bài nghe: 

a. I have a dog. Do you have any dogs? 

    Yes, I do. 

b.I have two cats. Do you have any cats? 

    No, I don’t. I have one dog. 
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Dịch: 

a. Mình có một chú chó. Bạn có con nào không? 

   Vâng, mình có. 

b. Mình có 2 chú mèo. Bạn có con nào không? 

   Không, mình không có mèo. Mình có 1 chú chó. 

2. Listen, point and say. 

(Nghe, chỉ và nói.) 

 

Phương pháp giải: 

- Do you have any ____?      (Bạn có ____ nào không? 

   Yes, I do.                             (Vâng, tôi có.) 

    No, I don’t.                        (Không, tôi không có.) 
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Bài nghe: 

a.Do you have any birds? 

    Yes, I do.                                  

b. Do you have any parrots? 

    No, I don’t.                                  

c. Do you have any rabbits? 

    Yes, I do.                                  

d. Do you have any cats? 

    No, I don’t.                                  

Dịch: 

a. Bạn có con chim nào không? 

    Vâng, tôi có. 

b. Bạn có con vẹt nào không? 

    Không, tôi không có. 

c. Bạn có con thỏ nào không? 

    Vâng, tôi có. 

d. Bạn có con mèo nào không? 

    Không, tôi không có. 

3. Let’s talk. 
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(Hãy nói.) 

 

Phương pháp giải: 

- Do you have any ____?      (Bạn có ____ nào không? 

   Yes, I do.                             (Vâng, tôi có.) 

    No, I don’t.                        (Không, tôi không có.) 

Lời giải chi tiết: 

-Do you have any birds? 

   No, I don’t.                                  

- Do you have any parrots? 

   No, I don’t.                                  

- Do you have any rabbits? 

   Yes, I do.                                  
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- Do you have any cats? 

    Yes, I do.        

- Do you have any dogs? 

   No, I don’t.                                                            

Dịch: 

- Bạn có con chim nào không? 

   Không, tôi không có. 

- Bạn có con vẹt nào không? 

   Không, tôi không có. 

- Bạn có con thỏ nào không? 

   Vâng, tôi có. 

- Bạn có con mèo nào không? 

   Vâng, tôi có. 

- Bạn có con chó nào không? 

   Không, tôi không có. 

4. Listen and tick. 

(Nghe  và đánh dấu.) 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 

Bài nghe: 

1. 

2. 

5. Look, complete and read. 

(Nhìn, hoàn thành và đọc.) 
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Lời giải chi tiết: 

1.A:Do you have any cats? 

    B: Yes, I do.       

2. A:Do you have any dogs? 

    B: Yes, I do.       

3. A: Do you have any rabbits? 

    B: No, I don’t. I have two parrots.       

4. A: Do you have any dogs? 
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    B: No, I don’t. I have three rabbits.                                  

Dịch: 

1. A: Bạn có con mèo nào không? 

    B: Vâng, tôi có.       

2. A: Bạn có con chó nào không? 

    B: Vâng, tôi có.       

3. A: Bạn có con thỏ nào không? 

    B: Không, tôi không có thỏ. Tôi có 2 con vẹt.       

4. A: Bạn có con chó nào không? 

    B: Không, tôi không có chó. Tôi có 3 con thỏ.                                  

6. Let’s sing. 

(Hãy hát.) 
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Phương pháp giải: 

My pets 

Do you have any dogs? 

Do you have any dogs? 

Yes, I do. 

Yes, I do. 

I have one dog. 

  

Do you have any cats? 
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Do you have any cats? 

No, I don’t. 

No, I don’t. 

I have one bird. 

Dịch:  

Thú cưng của tôi 

Bạn có chú chó nào không? 

Bạn có chú chó nào không? 

Vâng, tôi có. 

Vâng, tôi có. 

Tôi có một  con. 

  

Bạn có chú mèo  nào không? 

Bạn có chú mèo  nào không? 

Không, tôi không có mèo. 

Không, tôi không có mèo. 

Tôi có một chú chim. 
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